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	Đơn vị: đồng

	I. Học bổng đối với học sinh, sinh viên

	1. Chương trình đào tạo dài hạn

	Trình độ đào tạo
	Thời gian
đào tạo tối đa (tháng)
	Học phí/năm học
	Sinh hoạt phí/năm học
	Vé máy bay, tàu xe, phí đi đường
	BHYT/năm
	Hộ chiếu, thị thực, chi phí bắt buộc khác/ năm
	Học bổng/người học/năm
	Dự kiến số người học/năm
	Tổng học bổng/năm

	Đại học
	48
	850.000.000
	300.000.000
	50.000.000
	25.000.000
	25.000.000
	1.250.000.000
	20
	25.000.000.000

	Thạc sĩ
	24
	1.000.000.000
	375.000.000
	60.000.000
	30.000.000
	35.000.000
	1.500.000.000
	20
	30.000.000.000

	Tiến sĩ
	48
	1.150.000.000
	450.000.000
	70.000.000
	35.000.000
	45.000.000
	1.750.000.000
	20
	35.000.000.000

	2. Chương trình bồi dưỡng ngắn hạn (3 tháng trở lên)

	Chương trình
	Thời gian
đào tạo tối đa (tháng)
	Học phí, lệ phí, chi phí/tháng
	Sinh hoạt phí/tháng
	Vé máy bay, tàu xe, phí đi đường/ chương trình
	BHYT/tháng
	Hộ chiếu, thị thực, chi phí bắt buộc khác/ chương trình
	Học bổng/ người học/ chương trình (12 tháng)
	Dự kiến số người học/năm
	Tổng học bổng/chương trình

	Bồi dưỡng ngắn hạn
	12
	75.000.000
	35.000.000
	30.000.000
	5.000.000
	10.000.000
	1.420.000.000
	20
	28.400.000.000

	Tổng dự toán (1+2)
	118.400.000.000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Chính sách hỗ trợ giáo viên, giảng viên

	1. Chương trình đào tạo dài hạn

	Trình độ đào tạo
	Thời gian
đào tạo tối đa (tháng)
	Học phí/năm học
	Sinh hoạt phí/năm học
	Vé máy bay, tàu xe, phí đi đường
	BHYT/năm
	Hộ chiếu, thị thực, chi phí bắt buộc khác/năm
	Số tiền hỗ trợ/người/năm
	Dự kiến số người học/năm
	Tổng hỗ trợ/năm

	Thạc sĩ
	24
	700.000.000
	260.000.000
	40.000.000
	20.000.000
	30.000.000
	1.050.000.000
	20
	21.000.000.000

	Tiến sĩ
	48
	1.150.000.000
	450.000.000
	70.000.000
	35.000.000
	45.000.000
	1.750.000.000
	20
	35.000.000.000

	
2. Chương trình nghiên cứu, bồi dưỡng

	Chương trình
	Thời gian
đào tạo tối đa (tháng)
	Học phí, lệ phí, chi phí/tháng
	Sinh hoạt phí/tháng
	Vé máy bay, tàu xe, phí đi đường/ chương trình
	BHYT/tháng
	Hộ chiếu, thị thực, chi phí bắt buộc khác/ chương trình
	Số tiền hỗ trợ tối đa/ người/ chương trình/ năm (12 tháng)
	Dự kiến số người học/năm
	Tổng hỗ trợ/chương trình/ năm (12 tháng)

	Chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ, nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi học thuật, thỉnh giảng 
	24
	100.000.000
	50.000.000
	40.000.000
	10.000.000
	15.000.000
	1.975.000.000
	20
	39.500.000.000

	Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ từ 03 tháng liên tục trở lên 
	12
	52.500.000
	25.000.000
	25.000.000
	5.000.000
	5.000.000
	1.020.000.000
	20
	20.400.000.000

	Tổng dự toán (1+2)
	115.900.000.000

	Kinh phí thực hiện chính sách/năm (I+II)
	234.300.000.000

	







	



